
   Số:             /TB-BV           Hưng Yên, ngày       tháng      năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc bán tài sản thanh lý theo hình thức niêm yết giá 

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều của nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết 141/2025/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2025 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử 

dụng, khai thác, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-BV ngày 03/7/2026 của Giám đốc Bệnh viện về việc 

thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ mau hỏng; 

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BV ngày 25/8/2026 của Giám đốc Bệnh viện về việc 

thanh lý tài sản được tài trợ, cho tặng; 

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-SYT ngày 24/8/2026 của Sở Y tế về việc thanh lý 

tài sản công của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 445/2026/418/CTTĐ-V&P về việc thẩm định 

giá thanh lý tài sản của Công ty cổ phần thẩm định giá V&P Việt Nam ngày 12/10/2026. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình thông báo bán tài sản là: máy móc, thiết bị, tài sản khác 

và vật tư, vật liệu thu hồi sau phá dỡ, hủy bỏ tài sản của Bệnh viện. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản phải mua trọn gói số tài sản trên, vận 

chuyển ra khỏi bệnh viện và dọn dẹp sạch sẽ nơi để hàng hóa, bệnh viện không hỗ trợ 

chi phí vận chuyển và công dọn dẹp. Thông tin cụ thể như sau: 

1. Mã số của cuộc bán niêm yết: NY/01-2026BV 

2. Thông tin đơn vị:  

- Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số 530 Lý Bôn, P. Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

- Điện thoại liên hệ: 0227.3831.042 

3. Tên tài sản: máy móc, thiết bị, tài sản khác và vật tư, vật liệu thu hồi sau phá dỡ, hủy 

bỏ tài sản (chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

4. Giá bán tài sản: 43.456.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, bốn trăm năm 

mươi sáu nghìn đồng);  

5. Quy định về người không được tham gia mua tài sản 

Theo khoản 3 Điều 26 Nghị định 286/2025/NĐ-CP. 

6. Thời hạn, địa điểm đăng ký mua tài sản. 

Tại bệnh viện, từ 8h ngày 19/10/2026 đến 16h ngày 23/10/2026 (Trong giờ hành chính) 

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



Trách nhiệm của người đăng ký mua tài sản: điền đầy đủ, trùng khớp thông tin trên 02 

Phiếu đăng ký được phát và nộp lại một Phiếu đăng ký cho bệnh viện, một Phiếu đăng ký do 

người đăng ký mua tài sản giữ để tham gia bốc thăm. 

Thông tin liên hệ xem tài sản: Đ/c Quang – Phòng Tài chính kế toán, số điện thoại: 

0922940989, phòng A220, nhà Hành chính, bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

7. Quy chế bốc thăm. 

+ Người tham dự bốc thăm nộp lại Phiếu đăng ký mua tài sản để đối chiếu với thông tin 

trên phiếu được lưu tại bệnh viện. 

+ Phiếu đăng ký mua tài sản hợp lệ là phiếu có thông tin trùng khớp với thông tin trên 

phiếu được lưu tại bệnh viện sẽ được đưa vào hòm phiếu để tổ chức bốc thăm. 

+ Bệnh viện cử ra 01 đại diện của cơ quan để lựa chọn ngẫu nhiên 01 phiếu trong hòm 

phiếu; người đăng ký mua tài sản có tên trong phiếu được bốc thăm là người được quyền mua 

tài sản. 

+ Trường hợp người được quyền mua tài sản từ chối mua tài sản (từ chối ký Biên bản 

xác định người được quyền mua tài sản hoặc Hợp đồng mua bán tài sản) tại buổi bốc thăm thì 

xử lý như sau: 

a) Trường hợp chỉ còn một người tham dự bốc thăm và đồng ý mua thì người còn lại duy 

nhất đó là người được quyền mua tài sản. 

b) Trường hợp còn từ hai người tham dự bốc thăm trở lên thì Bệnh viện cũng cử 01 đại 

diện để tiếp tục lựa chọn ngẫu nhiên 01 phiếu trong số phiếu còn lại trong hòm phiếu; người 

đăng ký mua tài sản có tên trong phiếu được bốc thăm là người được quyền mua tài sản. 

8. Thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản 

Người đăng ký mua tài sản có mặt đầy đủ tại bệnh viện vào 15h ngày 26/10/2026 tại hội 

trường B, để tiến hành kiểm tra phiếu đăng ký và tổ chức bốc thăm. 

Thông báo này được đăng trên trang thông tin tài sản công và website bệnh viện./. 

 

 

        Nơi nhận: 

- Trang TTĐT về TSC; 

- Lưu VT, TCKT. 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                               Hà Trung Kiên 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC TÀI SẢN THANH LÝ 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BV  ngày       tháng      năm 2026 của Bệnh viện về việc bán tài 

sản thanh lý theo hình thức niêm yết) 

TT Danh mục Tình trạng ĐVT SL 

Hình 

thức 

thanh 

lý 
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I. Tài sản Phòng CNTT quản lý      27 Bán 

1 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

2 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

3 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

4 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

5 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

6 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

7 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

8 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

9 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

10 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

11 
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP 

Prodesk 600G3 SFF busines PC 

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

12 
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP 

Prodesk 600G3 SFF busines PC 

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

13 
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP 

Prodesk 600G3 SFF busines PC 

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

14 
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP 

Prodesk 600G3 SFF busines PC 

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

15 Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

16 Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100F 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

17 
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP 

Prodesk 600G3 SFF busines PC 

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   



18 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

19 Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

20 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

21 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

22 Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

23 Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100F 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

24 Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100F 
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được 
Bộ 1   

25 Cây đăng ký khám bệnh - Kios 
Hỏng nguồn, main, không 

sửa chữa được 
Chiếc 1   

26 Máy chiếu 3D EPSON EH-TW650 
Hỏng nguồn, bóng hình, 

không sửa chữa được 
Chiếc 1   

27 Máy in CANON A3 HD 5200 
Hỏng main, nguồn, không 

sửa chữa được 
Cái 1   

II.   Tài sản Phòng Quản trị quản lý     5 Bán 

1 ĐHNĐ 12000BTU 2 cục 1 chiều S12ENA 
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được 
Chiếc 1   

2 Máy ĐHNĐ LG 12000 BTU 
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được 
Cái 1   

3 Máy ĐHNĐ LG 12000 BTU 
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được 
Cái 1   

4 ĐHNĐ LG 12000 2 cục 1 chiều 
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được 
Chiếc 1   

5 Máy ĐHNĐ LG 18000 BTU 
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được 
Cái 1   

III.   Tài sản Phòng VTTBYT quản lý     32 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

1 Bàn ép huyết tương bán tự động 
Gãy kính, hỏng cơ khí, 

không sửa chữa được 
Cái 1   

2 Bàn mổ vạn năng Pháp 
Hỏng thủy lực, không sửa 

chữa được 
Cái 1   

3 Bơm tiêm điện perfusor hãng B.braun 
Hỏng bo mạch chính, không 

sửa chữa được 
Cái 1   

4 Ghế tập tứ đầu đùi XYGS - 2 
Han rỉ, bộ điều chỉnh hỏng, 

không sửa chữa được 
Cái 1   

5 
Giường bệnh nhân 2 tay quay model: 

DW120 

Hỏng tay quay, lan can, 

khung giường, bánh xe, 

không sửa chữa được 

Cái 1   



6 
Giường bệnh nhân 2 tay quay model: 

DW120 

Hỏng tay quay, lan can, 

khung giường, bánh xe, 

không sửa chữa được 

Cái 1   

7 
Giường bệnh nhân 3 tay quay model: 

DW103G4 

Hỏng tay quay, lan can, 

khung giường, bánh xe, 

không sửa chữa được 

Cái 1   

8 Giường hồng kỳ 

Hỏng tay quay, lan can, 

khung giường, bánh xe, 

không sửa chữa được 

Cái 1   

9 Hệ thống xử lý nước RO CWP62 
Hỏng nhiều linh kiện, không 

sửa chữa được 

Hệ 

thống 
1   

10 
Khoan điện biortho dùng cho phẫu thuật 

CTCH model 018.004 power drill 

Hỏng motor, bộ cơ khí, 

không sửa chữa được 
Chiếc 1   

11 
Khoan điện biortho dùng cho phẫu thuật 

CTCH model 018.004 power drill 

Hỏng motor, bộ cơ khí, 

không sửa chữa được 
Chiếc 1   

12 Máy đo chức năng hô hấp nSipre Health 
Hỏng phần mềm, main chính, 

không sửa chữa được 
Máy 1   

13 Máy hút dịch 1 bình 1632 Mỹ 
Hỏng motor, gioăng pít tông, 

không sửa chữa được 
Cái 1   

14 Máy ly tâm lạnh  Perfect Spin 24R 
Hỏng motor, lỗi bo mạch, 

không sửa chữa được 
Cái 1   

15 Máy monito 6 thông số OMNI II 

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được 

Cái 1   

16 Máy monito BSM 2351K Nhật 

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được 

Cái 1   

17 Máy monito BSM 2351K Nhật 

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được 

Cái 1   

18 Monito OMINI II 

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được 

Cái 1   

19 
Monito theo dõi bệnh nhân PVM 2701 

kèm xe đẩy 

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được 

Cái 1   

20 
Máy siêu âm điều trị kết hợp xung TC-

Sonic desy 

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

nguồn, cáp điện cực, không 

sửa chữa được 

Cái 1   

21 Máy thận nhân tạo AK98 

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, nguồn, không sửa 

chữa được 

Chiếc 1   

22 Máy thận nhân tạo AK98 

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, nguồn, không sửa 

chữa được 

Chiếc 1   



23 Máy thở E360 kèm máy nén khí C230 
Hỏng bo mạch chính, hỏng 

nguồn, không sửa chữa được 
Cái 1   

24 Máy truyền dịch Braun T11 
Hỏng bo mạch, không sửa 

chữa được 
Cái 1   

25 Nguồn sáng LED Gyeongbok GB - 112LS 
Hỏng bo nguồn, bóng led, 

không sửa chữa được 
Cái 1   

26 Hệ thống Real -time PCP Model Eco 

Hỏng main chính,hệ thống 

gia nhiệt và luân nhiệt, không 

sửa chữa được 

HT 1   

27 Nồi hấp ướt SR-24C ADV-PB Mỹ 

Hỏng main chính,hệ thống 

van an toàn, van từ, thanh 

kháng đốt, không sửa chữa 

được 

HT 1   

28 Robot hỗ trợ nhân viên Gen 12 

Các cấu kiện máy hỏng do tự 

phân hủy, không sử dụng 

được 

cái 2   

29 Máy thở Eliciae MV20e 

Hỏng bo 

mạch chính, 

hỏng bo xử 

lý tín hiệu, 

không sửa 

chữa được 

cái 3   
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I.  Phòng CNTT quản lý      193   

1 Bộ lưu điện     37 Bán 

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower UT600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện PKpower Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện PKpower Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 6   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower UT600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   



  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện Cyber Cháy, hỏng ắc quy Cái 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower UT600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower UT600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

  Bộ lưu điện CyberPower BU600E Cháy, hỏng ắc quy Chiếc 1   

2 Bộ máy tính     115 Bán 

  Bộ máy tính Asus H110 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus-H110-CS Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H110 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H110 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H110 i3 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H110 i3 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H110/i3/4G/SSD Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Asus H81 corei3 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Dell Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Dell Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Dell Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Dell Vostro Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Dell Vostro 3900 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   



  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41/4Gb Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41/4Gb Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41M Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41M Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41M Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga G41M Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga H81M Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Giga O.E.M Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính HP Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính HP 280 G2 MI Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính HP 280 G2 MI Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DG41 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel Dh61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61BF Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61BF Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G840 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   



  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61-G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel DH61HO Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G2120 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G2120 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G2130 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G2130 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G2130 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G2130 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G2130 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G4400 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G4400 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel G860 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Intel H61 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính MSI H110M Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính Msi ms7486 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

  Bộ máy tính MSI-MS-7817 Hỏng main, chip, màn hình Bộ 1   

3 Máy in các loại     13 Bán 

  Máy in Canon 2900 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in Canon 2900 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in Canon 2900 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in Canon 2900 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in Canon 2900 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in Canon 2900 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in Canon 3300 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   



  Máy in Canon 3300 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in Epson M100 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in màu Epson L805 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in màu Epson L805 Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in nhiệt Apos Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

  Máy in Nhiệt Mã vạch Xprinter 350B Hỏng main, đầu in Chiếc 1   

4 Ti vi     7 Bán 

  Tivi  Asanzo 24 inch Hỏng màn hình, nguồn Chiếc 1   

  Tivi Asanzo 43 inch Hỏng màn hình, nguồn Chiếc 1   

  Tivi LG 42 inch Hỏng màn hình, nguồn Chiếc 1   

  Tivi Samsung 32 inch Hỏng màn hình, nguồn Chiếc 1   

  Tivi Samsung 32 inch Hỏng màn hình, nguồn Chiếc 1   

  Tivi Samsung 32 inch Hỏng màn hình, nguồn Chiếc 1   

  Tivi Samsung 32 inch Hỏng màn hình, nguồn Chiếc 1   

5 Thiết bị khác     21 Bán 

  Bộ hẹn giờ KG316T Cháy hỏng không hoạt động Chiếc 5   

  Điện thoại đường dài Cháy hỏng không hoạt động Chiếc 1   

  Điện thoại đường dài Cháy hỏng không hoạt động Chiếc 1   

  Loa vi tính Homesound Cháy hỏng không hoạt động Chiếc 2   

  Màn hình vi tính Samsung Cháy hỏng không hoạt động Chiếc 9   

  Microphone C-200M Cháy hỏng không hoạt động Chiếc 1   

  Switch mạng ToToLink 5c Cháy hỏng không hoạt động Chiếc 1   

  Webcam Bencom Cháy hỏng không hoạt động Chiếc 1   

II.   Phòng Quản trị quản lý     334   

1 Bàn các loại     22 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Bàn ăn chân sắt mặt gỗ Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 3   

  Bàn văn phòng HP Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn biaro phoóc Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn văn phòng HP Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn văn phòng HP Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn văn phòng HP Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn văn phòng HP Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn vi tính Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 2   

  Bàn tráng nhựa HN Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 2   

  Bàn làm việc Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn văn phòng Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn văn phòng HP Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn cà phê Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn vi tính Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

  Bàn nhựa Song Long Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 3   

  Bàn văn phòng HP Mọt, gẫy chân vỡ hỏng Chiếc 1   

2 Điều hòa nhiệt độ     7 Bán 

  ĐHNĐ LG 18000BTU 2 cục 1 chiều Cháy block, vỉ điều khiển Cái 1   



  Điều hòa LG 12.000 Cháy block, vỉ điều khiển Chiếc 1   

  Điều hòa LG 12.000, 2c` Cháy block, vỉ điều khiển Chiếc 1   

  Điều hòa LG 12.000, Enao Cháy block, vỉ điều khiển Chiếc 1   

  Điều hòa LG 12.000, Enao Cháy block, vỉ điều khiển Chiếc 1   

  Điều hòa LG 12.000,2c` Cháy block, vỉ điều khiển Chiếc 1   

  Điều hòa LG 12.000,2c` Cháy block, vỉ điều khiển Chiếc 1   

3 Ghế các loại     143 Bán 

  Ghế tựa XH Gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 4   

  Ghế tựa XH Gãy hỏng Chiếc 3   

  Ghế chân sắt mặt gỗ Gãy hỏng Chiếc 4   

  Ghế nan HT Han rỉ gãy hỏng Chiếc 4   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế tựa XH Gãy hỏng Chiếc 5   

  Ghế xoay văn phòng HP Gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế nan tựa hội trường Gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế tựa XH Gãy hỏng Chiếc 3   

  Ghế xích đu lấy máu Gãy hỏng Chiếc 5   

  Ghế 3 chỗ HP Gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế sơn tĩnh điện 3-4 chỗ Gãy hỏng Chiếc 5   

  Ghế tựa XH Gãy hỏng Chiếc 5   

  Ghế xoay văn phòng HP Gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế ba đai đệm mút Gãy hỏng Chiếc 6   

  Ghế gấp Gãy hỏng Chiếc 3   

  Ghế tựa XH Gãy hỏng Chiếc 3   

  Ghế xoay văn phòng Gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế 3 chỗ mạ kền Gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 8   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 3   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế xoay vp HP Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế xoay văn phòng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 9   

  Ghế xoay Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế xoay văn phòng HP Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế 4 chỗ HP Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 3   

  Ghế xoay văn phòng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế chờ 3 chỗ Han rỉ gãy hỏng Chiếc 8   

  Ghế xoay văn phòng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế gấp Inox Xuân Hòa Han rỉ gãy hỏng Chiếc 10   



  Ghế chờ 3 chỗ Han rỉ gãy hỏng Chiếc 13   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 5   

  Ghế xoay văn phòng HP Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế Inox 4 chỗ Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Ghế tựa XH Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế xoay văn phòng HP Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

4 Quạt các loại     86 Bán 

  Quạt bàn điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt cây Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt cây Chinghai Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt cây CN Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt cây CN Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt cây điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt cây điện cơ Cháy, không quay Chiếc 3   

  Quạt cây điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt cây điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt cây điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt cây điện cơ Cháy, không quay Chiếc 3   

  Quạt cây điện cơ Cháy, không quay Chiếc 3   

  Quạt cây điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt đầu giường Cháy, không quay Chiếc 10   

  Quạt đầu giường Cháy, không quay Chiếc 3   

  Quạt đầu giường Cháy, không quay Chiếc 5   

  Quạt hơi nước Daichi Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt thông gió Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt thông gió công nghiệp Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt thông gió Gale Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 7   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 4   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần điện cơ Cháy, không quay Chiếc 2   

  Quạt trần Vinavim Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần Vinavin Hà nội Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần Vinavin Hà nội Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần Vinavin Hà Nội Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần Vinavin Hà nội Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần Vinavin Hà nội Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần Vinavin Hà nội Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt trần vinavin Hà Nội Cháy, không quay Chiếc 2   



  Quạt tường Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt tường điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt tường điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt tường điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt tường điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

  Quạt tường điện cơ Cháy, không quay Chiếc 1   

5 Tủ lạnh     6 Bán 

  Tủ lạnh Aqua 50L Cháy block, thủng dàn lạnh Chiếc 3   

  Tủ lạnh Aqua 50L Cháy block, thủng dàn lạnh Chiếc 1   

  Tủ lạnh Aqua 50L Cháy block, thủng dàn lạnh Chiếc 1   

  Tủ lạnh Aqua 50L Cháy block, thủng dàn lạnh Chiếc 1   

6 Tủ tài liệu các loại     7 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Tủ gỗ 2 buồng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Tủ sắt 2 buồng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Tủ TL gỗ HP Mọt gãy cửa Chiếc 1   

  Tủ TL gỗ HP Mọt gãy cửa Chiếc 1   

  Tủ TL gỗ HP Mọt gãy cửa Chiếc 1   

  Tủ TL gỗ HP Mọt gãy cửa Chiếc 1   

  Tủ TL gỗ sơn PU Mọt gãy cửa Chiếc 1   

7 Công cụ khác     63   

  Ấm điện Rách, gãy Chiếc 1   

  Ấm siêu tốc Sunhouse 1,8l Đứt dây Chiếc 1   

  Bình nóng lạnh Cháy hỏng Chiếc 1   

  Bình nước Rạng Đông Vỡ hỏng Chiếc 3   

  Bình phun điện 16l Vỡ hỏng Chiếc 2   

  Bộ cờ lê lục lẻ chẵn sao Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Cân sức khỏe Vỡ hỏng Chiếc 1   

  Clê típ Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Dép y tế Sonic Rách, hỏng Chiếc 3   

  Đồng hồ vạn năng Rách, gãy Chiếc 1   

  Giá cắm giấy Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 4   

  Giá đựng sách báo Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Giá phơi khăn Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Giá sắt để hàng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Giường gỗ 1,2m Gãy hỏng Chiếc 1   

  Hộp kháng thủng Vỡ thủng Chiếc 10   

  Kệ để máy in Gãy hỏng Chiếc 1   

  Kìm cắt Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Kìm chết Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Kìm điện Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Kìm nhọn Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Kìm nước Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Lò sưởi Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   



  Lò sưởi Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Lò sưởi Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Máng gội đầu Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Máy mài 2 đá Cháy hỏng Chiếc 1   

  Máy sấy tóc Cháy hỏng Chiếc 2   

  Máy test cáp mạng Cháy hỏng Chiếc 1   

  Ô dù khung sắt ngoài trời Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ô dù khung sắt ngoài trời Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Thang chữ A Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Xe đẩy cây cảnh Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Xe tôn 500 Lít GR-500 Han rỉ gãy hỏng Cái 8   

III.   Phòng VTTBYT quản lý     86 Bán 

1 Đèn đọc phim, đèn gù     8 Bán 

  Đèn đọc phim Cháy hỏng Chiếc 2   

  Đèn đọc phim Cháy hỏng Chiếc 1   

  Đèn đọc phim Cháy hỏng Chiếc 4   

  Đèn gù Cháy hỏng Chiếc 1   

2 Ghế tròn xoay Inox     8 Bán 

  Ghế tròn xoay Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 3   

  Ghế xoay tròn Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế xoay tròn Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Ghế xoay tròn Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

3 Giường Inox     20 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Giường Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Giường Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Giường Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Giường Inox  Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Giường Inox có bánh xe Han rỉ gãy hỏng Chiếc 6   

  Giường Inox có tay quay Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Giường Inox thường Han rỉ gãy hỏng Chiếc 6   

4 Tủ các loại     13 Bán 

  Tủ bảo quản dây nội soi Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Tủ đầu giường Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Tủ đầu giường thường Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Tủ đầu giường thường Han rỉ gãy hỏng Chiếc 3   

  Tủ dụng cụ Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Tủ dụng cụ Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Tủ sấy Yamato Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Tủ thuốc Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Tủ thuốc Inox Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

5 Xe các loại     24 Bán 

  Xe cáng nằm Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Xe cáng nằm Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   



  Xe cáng nằm Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Xe đẩy ngồi Han rỉ gãy hỏng Chiếc 4   

  Xe đẩy ngồi Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Xe đẩy ngồi Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Xe đẩy ngồi Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Xe lăn X75j Han rỉ gãy hỏng Cái 3   

  Xe lăn X75j Han rỉ gãy hỏng Cái 1   

  Xe lăn X75j Han rỉ gãy hỏng Cái 3   

  Xe tiêm 2-3 tầng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Xe tiêm 2-3 tầng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 3   

  Xe tiêm 2-3 tầng Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

6 Công cụ khác     13 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Bàn phẫu thuật thủ thuật Han rỉ gãy hỏng Chiếc 1   

  Kìm cắt đinh ø2.5mm REDA Han rỉ gãy hỏng Chiếc 2   

  Kim tiêm cầm máu NET2522 G4 Gãy hỏng Cái 3   

  Máy đo đường huyết Cháy hỏng Chiếc 1   

  Máy đo đường huyết Accu check Cháy hỏng Chiếc 1   

  
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Omron 

HBP-1320 
Cháy hỏng Chiếc 1   

  
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Omron 

HBP-1320 
Cháy hỏng Chiếc 1   

  Máy hút ẩm Edison Cháy hỏng Chiếc 1   

  Máy lắc ống máu Cháy hỏng Chiếc 1   

  Máy xông khí dung Omron Cháy hỏng Chiếc 1   

C THANH LÝ VẬT RẺ MAU HỎNG     6.220   

I.  Phòng Quản trị quản lý      5.076   

1 Ấm siêu tốc   Cái 5 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Ấm siêu tốc Cháy hỏng Cái 1   

  Ấm siêu tốc Cháy hỏng Cái 4   

2 Áo các loại   Cái 584 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Áo bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 20   

  Áo bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 43   

  Áo bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 36   

  Áo bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 20   

  Áo bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 19   

  Áo bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 8   

  Áo bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 6   

  Áo bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 13   

  Áo BN kẻ sọc Rách, ố hỏng Cái 30   

  Áo BN xanh chàm Rách, ố hỏng Cái 5   

  Áo choàng bảo hộ Rách, ố hỏng Cái 5   



  Áo mổ Rách, ố hỏng Cái 269   

  Áo mổ Rách, ố hỏng Cái 5   

  Áo PTV Rách, ố hỏng Cái 50   

  Áo người nhà BN Rách, ố hỏng Cái 5   

  Áo người nhà BN Rách, ố hỏng Cái 48   

  Áo người nhà BN Rách, ố hỏng Cái 2   

3 Cặp trình ký da   Cái 28 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Cặp trình ký da Rách, ố hỏng Cái 2   

  Cặp trình ký da Rách, ố hỏng Cái 4   

  Cặp trình ký da Rách, ố hỏng Cái 6   

  Cặp trình ký da Rách, ố hỏng Cái 11   

  Cặp trình ký da Rách, ố hỏng Cái 3   

  Cặp trình ký da Rách, ố hỏng Cái 2   

4 Chăn các loại   Cái 57 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Chăn bông Rách, ố hỏng Cái 1   

  Chăn bông trần Rách, ố hỏng Cái 3   

  Chăn bông trần Rách, ố hỏng Cái 4   

  Chăn cá nhân Rách, ố hỏng Cái 5   

  Chăn cá nhân Rách, ố hỏng Cái 5   

  Chăn kaki Rách, ố hỏng Cái 18   

  Chăn len Rách, ố hỏng Cái 5   

  Chăn len Rách, ố hỏng Cái 5   

  Chăn len Rách, ố hỏng Cái 1   

  Chăn len Rách, ố hỏng Cái 2   

  Chăn Sông Hồng Rách, ố hỏng Cái 2   

  Chăn Sông Hồng Rách, ố hỏng Cái 1   

  Chăn Sông Hồng Rách, ố hỏng Cái 2   

  Chăn Sông Hồng Rách, ố hỏng Cái 2   

  Chăn xuân thu Rách, ố hỏng Cái 1   

5 Chậu các loại   Cái 15 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Chậu nhựa 40p Vỡ hỏng Cái 2   

  Chậu nhựa 40p Vỡ hỏng Cái 2   

  Chậu nhựa 40p Vỡ hỏng Cái 2   

  Chậu nhựa 60p Vỡ hỏng Cái 2   

  Chậu nhựa 60p Vỡ hỏng Cái 2   

  Chậu nhựa 60p Vỡ hỏng Cái 1   

  Chậu nhựa 60p Vỡ hỏng Cái 1   

  Chậu nhựa nhỏ Vỡ hỏng Cái 3   

6 Chiếu các loại   Cái 982 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 



  Chiếu nhựa Rách hỏng Cái 980   

  Chiếu trúc Rách hỏng Cái 2   

7 Đèn các loại   Cái 21 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Đèn bàn Cháy hỏng Cái 1   

  Đèn ốp trần Cháy hỏng Cái 3   

  Đèn ốp trần Cháy hỏng Cái 2   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 2   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 1   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 1   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 1   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 1   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 1   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 1   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 3   

  Đèn pin Cháy hỏng Cái 4   

8 Đồng hồ các loại   Cái 16 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Đồng hồ điện tử Cháy hỏng Cái 3   

  Đồng hồ đo điện vạn năng Cháy hỏng Cái 1   

  Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Cháy hỏng Cái 1   

  Đồng hồ treo tường Cháy hỏng Cái 1   

  Đồng hồ treo tường Cháy hỏng Cái 1   

  Đồng hồ treo tường Cháy hỏng Cái 6   

  Đồng hồ treo tường Cháy hỏng Cái 1   

  Đồng hồ treo tường Cháy hỏng Cái 2   

9 Ga trải giường   Cái 210 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 10   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 6   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 5   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 5   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 1   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 10   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 5   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 29   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 5   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 12   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 2   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 3   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 20   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 20   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 40   

  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 17   



  Ga trải giường Rách, ố hỏng Cái 20   

10 Ghế các loại   Cái 190 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Ghế ba đai nhựa Vỡ hỏng Cái 5   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 15   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 7   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 2   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 3   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 7   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 52   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 4   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 6   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 10   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 10   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 10   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 5   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 5   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 17   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 4   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 10   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 5   

  Ghế đẩu nhựa Vỡ hỏng Cái 5   

  Ghế đẩu nhựa (thấp) Vỡ hỏng Cái 2   

  Ghế tựa nhựa Vỡ hỏng Cái 3   

  Ghế xích đu lấy máu Han ri, gãy Cái 3   

11 Khóa cửa   Cái 118 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 2   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 2   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 10   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 3   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 8   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 5   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 5   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 4   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 50   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 5   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 3   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 6   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 5   

  Khóa cửa Han rỉ, kẹt không mở được Cái 10   

12 Màn tuyn   Cái 34 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Màn tuyn Rách, ố hỏng Cái 6   



  Màn tuyn Rách, ố hỏng Cái 2   

  Màn tuyn Rách, ố hỏng Cái 5   

  Màn tuyn Rách, ố hỏng Cái 5   

  Màn tuyn Rách, ố hỏng Cái 2   

  Màn tuyn Rách, ố hỏng Cái 2   

  Màn tuyn Rách, ố hỏng Cái 5   

  Màn tuyn Rách, ố hỏng Cái 2   

  Màn tuyn cá nhân Rách, ố hỏng Cái 5   

13 Ổ cắm Lioa   Cái 35 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 2   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 2   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 2   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 8   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 2   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 2   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 2   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 2   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 4   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 4   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 3   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 1   

  Ổ cắm Lioa Cháy hỏng Cái 1   

14 Phích đựng nước   Cái 9 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Phích đựng nước Vỡ hỏng Cái 1   

  Phích đựng nước Vỡ hỏng Cái 5   

  Phích đựng nước Vỡ hỏng Cái 3   

15 Quần, váy các loại   Cái 701 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Quần áo PTV Rách, ố hỏng Cái 5   

  Quần áo PTV Rách, ố hỏng Cái 10   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 20   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 23   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 429   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 40   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 20   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 5   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 19   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 5   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 8   

  Quần bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 6   

  Quần BN kẻ sọc Rách, ố hỏng Cái 19   

  Quần BN xanh chàm Rách, ố hỏng Cái 3   



  Quần PTV Rách, ố hỏng Cái 45   

  Váy bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 28   

  Váy bệnh nhân Rách, ố hỏng Cái 16   

16 Rèm các loại   Cái 16 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Rèm cửa Rách, ố hỏng Cái 5   

  Rèm cửa Rách, ố hỏng Cái 2   

  Ri đô Rách, ố hỏng Cái 3   

  Ri đô Rách, ố hỏng Cái 5   

  Ri đô Rách, ố hỏng Cái 1   

17 Săng các loại   Cái 1463 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Săng có lỗ (đơn CK) Rách, ố hỏng Cái 16   

  Săng đơn CK Rách, ố hỏng Cái 20   

  Săng đơn CK Rách, ố hỏng Cái 96   

  Săng đơn CK Rách, ố hỏng Cái 10   

  Săng đơn mổ 1,5x2,2m Rách, ố hỏng Cái 303   

  Săng đúp 2 lỗ Rách, ố hỏng Cái 25   

  Săng đúp bọc hấp VK Rách, ố hỏng Cái 577   

  Săng đúp mổ Rách, ố hỏng Cái 361   

  Săng đúp mổ Rách, ố hỏng Cái 5   

  Săng đúp xanh chàm 1x1m Rách, ố hỏng Cái 30   

  Săng đúp xanh chàm có lỗ 0,6x0,6m Rách, ố hỏng Cái 20   

18 Sọt rác nhựa   Cái 25 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Sọt rác nhựa Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 3   

  Sọt rác nhựa Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 5   

  Sọt rác nhựa Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Sọt rác nhựa Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 5   

  Sọt rác nhựa Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 10   

19 Thùng rác   Cái 82 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Thùng nhựa 100L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng nhựa 120L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác 10L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Thùng rác 10L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác 10L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Thùng rác 10L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 3   

  Thùng rác 10L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 3   

  Thùng rác 10L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Thùng rác 120L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác 120L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 3   

  Thùng rác 120L xanh lá Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 3   



  Thùng rác 120L xanh lá Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác 15L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 4   

  Thùng rác 15L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 5   

  Thùng rác 20L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác 20L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 3   

  Thùng rác 240L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác 5L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 4   

  Thùng rác 5L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 4   

  Thùng rác 5L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 3   

  Thùng rác 5L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 5   

  Thùng rác 60L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Thùng rác 60L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác 95L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Thùng rác đạp chân Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 5   

  Thùng rác đạp chân Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Thùng rác đạp chân 15L vàng Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Thùng rác đạp chân 30L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

  Thùng rác đạp chân 30L Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác vàng Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác vàng Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 1   

  Thùng rác xanh Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 5   

  Thùng rác xanh Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 3   

  Thùng rác xanh Vỡ hỏng, thủng đáy Cái 2   

20 Vỏ chăn   Cái 124 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Vỏ chăn Rách, ố hỏng Cái 10   

  Vỏ chăn Rách, ố hỏng Cái 25   

  Vỏ chăn Rách, ố hỏng Cái 31   

  Vỏ chăn Rách, ố hỏng Cái 10   

  Vỏ chăn Rách, ố hỏng Cái 30   

  Vỏ chăn Rách, ố hỏng Cái 18   

21 Xô nhựa   Cái 16 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Xô nhựa 10L Rách, ố hỏng Cái 2   

  Xô nhựa 10L Rách, ố hỏng Cái 1   

  Xô nhựa 20L Rách, ố hỏng Cái 3   

  Xô nhựa 20L Rách, ố hỏng Cái 5   

  Xô nhựa 50L Rách, ố hỏng Cái 1   

  Xô nhựa 5L Rách, ố hỏng Cái 2   

  Xô rác 22L vàng Rách, ố hỏng Cái 2   

22 Vật rẻ khác   Cái 345 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Ấm chén TQ Vỡ hỏng Cái 1   

  Ấm điện Cháy hỏng Cái 4   



  Âm ly Cháy hỏng Cái 1   

  Aptomat 1 cực Cháy hỏng Cái 22   

  Bàn văn phòng HP Vỡ hỏng Cái 1   

  Bảng phoóc Vỡ hỏng Cái 1   

  Biển giá thu viện phí Vỡ hỏng Cái 3   

  Bộ cờ lê lục giác Han ri Cái 1   

  Bốt mổ Rách hỏng Cái 12   

  Búa đinh Han ri Cái 1   

  Cân sức khỏe Cháy hỏng Cái 1   

  Cốc thủy tinh Vỡ hỏng Cái 100   

  Điều hòa Mitsubishi 18.000 btu Cháy hỏng Cái 1   

  Dép sục lỗ Rách hỏng Cái 10   

  Giá cắm giấy nhựa Gãy hỏng Cái 5   

  Giá treo dung dịch Gãy hỏng Cái 3   

  Giá treo dung dịch Gãy hỏng Cái 6   

  Gối cá nhân Rách hỏng Cái 5   

  Gối cá nhân Rách hỏng Cái 5   

  Gối cá nhân Rách hỏng Cái 5   

  Gương soi Vỡ hỏng Cái 1   

  Hộp nhựa có nắp đạy 20L Vỡ hỏng Cái 10   

  Kéo cắt bông gạc Han ri Cái 3   

  Khẩu trang PTV Rách hỏng Cái 23   

  Khay nhựa đựng TL 5 ngăn Gãy hỏng Cái 5   

  Khay nước Inox Han ri Cái 5   

  Khay tài liệu nhựa 3 tầng Gãy hỏng Cái 3   

  Khay tài liệu nhựa 5 ngăn Gãy hỏng Cái 2   

  Kìm chết Han ri Cái 1   

  Kìm điện Han ri Cái 2   

  Lò sưởi Cháy hỏng Cái 2   

  Lò sưởi Cháy hỏng Cái 1   

  Lọ thủy tinh Vỡ hỏng Cái 50   

  Mâm nhôm Vỡ hỏng Cái 5   

  Máy tính 12 số Cháy hỏng Cái 3   

  Máy tính 12-14 số Cháy hỏng Cái 6   

  Mũ PTV Rách hỏng Cái 23   

  Nội quy + tiêu lệnh PCCC Rách hỏng Cái 1   

  Tiêu lệnh + nội quy Rách hỏng Cái 4   

  Túi đựng dụng cụ nội soi Rách hỏng Cái 7   

II.  Phòng VTTBYT quản lý      1.144   

1 Ăm pu   Cái 10 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Ăm pu bóp bóng Rách hỏng Cái 2   

  Ăm pu bóp bóng  Rách hỏng cái 3   

  Ăm pu thổi ngạt Rách hỏng Cái 1   



  Ăm pu thổi ngạt Rách hỏng Cái 2   

  Ăm pu thổi ngạt Rách hỏng Cái 2   

2 Bộ đèn đặt nội khí quản   Bộ 11 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Bộ đèn đặt nội khí quản Han rỉ, cháy Bộ 1   

  Bộ đèn đặt nội khí quản Han rỉ, cháy Bộ 3   

  Bộ đèn đặt nội khí quản  Han rỉ, cháy Bộ 2   

  Bộ đèn đặt nội khí quản  Han rỉ, cháy Bộ 2   

  Bộ đèn đặt nội khí quản  Han rỉ, cháy Bộ 3   

3 Đồng hồ đo ôxy   Cái 64 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Đồng hồ  ô xy  Han rỉ, hỏng Cái 20   

  Đồng hồ  Ô xy  Han rỉ, hỏng Cái 2   

  Đồng hồ  ô xy  2 đồng hồ Han rỉ, hỏng Cái 1   

  Đồng hồ đo  ô xy TQ Han rỉ, hỏng Cái 1   

  Đồng hồ ô xy Han rỉ, hỏng Cái 5   

  Đồng hồ Ô xy Han rỉ, hỏng Cái 1   

  Đồng hồ ô xy  Han rỉ, hỏng Cái 5   

  Đồng hồ Ô Xy  Han rỉ, hỏng Cái 6   

  Đồng hồ oxy 1 đồng hồ Han rỉ, hỏng Bộ 3   

  Đồng hồ oxy 1 đồng hồ Han rỉ, hỏng Cái 20   

4 Hộp kim loại   Cái 25 Bán 

  Hộp đựng bông cồn INox Méo, thủng, han rỉ Hộp 1   

  Hộp Inox 10x22 Méo, thủng, han rỉ Cái 1   

  Hộp Inox 10x22 Méo, thủng, han rỉ Cái 3   

  Hộp Inox 10x22 Méo, thủng, han rỉ Cái 3   

  Hộp Inox 10x22 Méo, thủng, han rỉ Cái 1   

  Hộp Inox 10x22 Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Hộp Inox 26 Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Hộp Inox 26 Méo, thủng, han rỉ Cái 1   

  Hộp Inox 26 Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Hộp Inox 30 Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Hộp Inox 37x29 Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Hộp inox đựng bông cồn 10 Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Hộp kền 22x10 Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Hộp nhôm 22*10 Méo, thủng, han rỉ Cái 1   

5 Huyết áp   Cái 121 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 4   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 1   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 5   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 11   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 3   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 4   



  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 10   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 2   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 10   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 7   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 8   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 7   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 4   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 2   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 5   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 7   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 4   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 20   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 3   

  Huyết áp kế ALPK2 Rách hỏng Cái 4   

6 Kéo, kẹp các loại   Cái 357 Bán 

  Kéo cắt chỉ Gãy hỏng Cái 15   

  Kéo cắt chỉ Gãy hỏng Cái 3   

  Kéo cong  12cm Gãy hỏng Cái 20   

  Kéo cong 10cm Gãy hỏng Cái 10   

  Kéo cong 12cm Gãy hỏng Cái 9   

  Kéo cong 14cm Gãy hỏng Cái 1   

  Kéo cong 18cm Gãy hỏng Cái 5   

  Kéo cong 18cm Gãy hỏng Cái 3   

  Kéo cong 18cm Gãy hỏng Cái 2   

  Kéo mã TK 8357-20180mm 78347-28 Gãy hỏng Cái 4   

  Kéo phẫu thuật cong nhọn 16cm Gãy hỏng Cái 3   

  Kéo thẳng 10 cm  Gãy hỏng Cái 1   

  Kéo thẳng 10cm Gãy hỏng Cái 10   

  Kéo thẳng 10cm Gãy hỏng Cái 2   

  Kéo thẳng 10cm Gãy hỏng Cái 5   

  Kéo thẳng 16cm Gãy hỏng Cái 1   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 10   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 30   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 2   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 5   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 4   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 2   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 3   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 2   

  Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Gãy hỏng Cái 6   

  Kẹp cong không mấu 12cm Gãy hỏng Cái 10   

  Kẹp cong không mấu 12cm Gãy hỏng Cái 1   

  Kẹp cong không mấu 16cm Gãy hỏng Cái 5   

  Kẹp cong không mấu 18 cm Gãy hỏng Cái 10   

  Kẹp khuỷu TMH ( PTích hình khuỷ) Gãy hỏng Cái 6   



  Kẹp mở khí quản Gãy hỏng Cái 2   

  Kẹp phẫu tích  18 cm Gãy hỏng Cái 1   

  Kẹp phẫu tích 0 mấu 16cm Gãy hỏng Cái 4   

  Kẹp phẫu tích 12 cm có mấu Gãy hỏng Cái 10   

  Kẹp phẫu tích 18 cm  Gãy hỏng Cái 27   

  Kẹp phẫu tích 18 cm  Gãy hỏng Cái 2   

  
Kẹp phẫu tích có mấu, không mấu 14-16 

cm 
Gãy hỏng Cái 20   

  
Kẹp phẫu tích có mấu, không mấu 14-

16cm 
Gãy hỏng Cái 10   

  Kẹp răng chuột Gãy hỏng Cái 14   

  Kẹp thẳng  18 cm Gãy hỏng Cái 20   

  Kẹp thẳng  18cm Gãy hỏng Cái 1   

  Kẹp thẳng 18 cm Gãy hỏng Cái 1   

  Kẹp thẳng có mấu 16cm Gãy hỏng Cái 10   

  Kẹp thẳng có mấu 18cm Gãy hỏng Cái 3   

  Kẹp thẳng không mấu 12cm Gãy hỏng Cái 3   

  Kẹp thẳng không mấu 14cm Gãy hỏng Cái 10   

  Kẹp thẳng không mấu 16cm Gãy hỏng Cái 1   

  Kẹp thẳng không mấu 18 cm Gãy hỏng Cái 1   

  Kẹp thẳng không mấu 18cm Gãy hỏng Cái 10   

  Kẹp xăng Gãy hỏng Cái 10   

  Kẹp(pine) 245mm - 93/4 12223 -24 Gãy hỏng Cái 7   

7 Khay các loại   Cái 50 Bán 

  Khay inox 20x30 Méo, thủng, han rỉ Cái 1   

  Khay inox 22x32 Méo, thủng, han rỉ Cái 10   

  Khay inox 35x 40 Méo, thủng, han rỉ Cái 1   

  Khay men 38*50 Méo, thủng, han rỉ Cái 1   

  Khay men 38x50 Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Khay nhôm 20x25 Méo, thủng, han rỉ Cái 5   

  Khay quả đậu inox  Méo, thủng, han rỉ Cái 5   

  Khay quả đậu inox  Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Khay quả đậu inox  Méo, thủng, han rỉ Cái 3   

  Khay quả đậu inox  Méo, thủng, han rỉ Cái 20   

8 Kìm các loại   Cái 42 Bán 

  Kìm cắt vít PKT Gãy hỏng Cái 1   

  Kìm mang kim Gãy hỏng Cái 10   

  Kìm mang kim Gãy hỏng Cái 6   

  Kìm mang kim Gãy hỏng Cái 5   

  Kìm mang kim 20cm Gãy hỏng Cái 4   

  Kìm mang kim cán vàng dài 200mm Gãy hỏng Cái 5   

  Kìm mang kim chuôi vàng Gãy hỏng Cái 11   

9 Ống cắm panh inox   Cái 6 Bán 

  Ống cắm panh inox Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Ống cắm panh inox Méo, thủng, han rỉ Cái 1   



  Ống cắm panh inox Méo, thủng, han rỉ Cái 2   

  Ống cắm panh inox Méo, thủng, han rỉ Cái 1   

10 Ống nghe   Cái 27 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Ống nghe  Thủng hỏng Cái 2   

  Ống nghe Nhật Thủng hỏng Cái 2   

  Ống nghe Nhật Thủng hỏng Cái 2   

  Ống nghe Nhật Thủng hỏng Cái 1   

  Ống nghe Nhật Thủng hỏng Cái 2   

  Ống nghe Nhật Thủng hỏng Cái 1   

  Ống nghe tim phổi Thủng hỏng Cái 3   

  Ống nghe tim phổi Thủng hỏng Cái 3   

  Ống nghe tim phổi  Thủng hỏng Cái 5   

  Ống nghe tim phổi  Thủng hỏng Cái 3   

  Ống nghe tim phổi  Thủng hỏng Cái 3   

11 Giường Inox   Cái 25 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Giường bệnh nhân Inox Han rỉ, gãy hỏng Cái 4   

  Giường bệnh nhân Inox Han rỉ, gãy hỏng Cái 1   

  Giường bệnh nhân Inox Han rỉ, gãy hỏng Cái 6   

  Giường bệnh nhân Inox Han rỉ, gãy hỏng Cái 2   

  Giường bệnh nhân Inox Han rỉ, gãy hỏng Cái 12   

12 Thiết bị, Vật tư, y cụ khác   Cái 406 

Phá 

dỡ, 

hủy bỏ 

  Âm Thoa Vỡ hỏng Cái 8   

  Bát inox các loại Vỡ hỏng Cái 5   

  Bát inox các loại Han rỉ Cái 3   

  Bình cầu đấy bằng Han rỉ Cái 5   

  Blachkeley Nsoi PKT Han rỉ Cái 2   

  Bốc thụt I nốc Vỡ hỏng Cái 1   

  Bơm thuốc Thanh quản 14cm Han rỉ Cái 5   

  Búa phản xạ Han rỉ Cái 1   

  Búa phản xạ Han rỉ Cái 1   

  Cán dao mổ Han rỉ Cái 2   

  Dao lá lúa Han rỉ Cái 1   

  Dao tam giác Han rỉ Cái 2   

  Dao trích nhĩ khuỷu Han rỉ Cái 1   

  Dũa xương Han rỉ Cái 3   

  Đục vụn  Han rỉ Cái 5   

  Ê các tơ PaRaBơp Vỡ hỏng Cái 10   

  Ép ngăn vách mũi gấp khúc Vỡ hỏng Cái 1   

  Gu gặm sương ( kìm găm xương ) Vỡ hỏng Cái 1   

  Microto xương  Vỡ hỏng Cái 1   

  Microto xương  Vỡ hỏng Cái 2   



  Máy xông khí dung Vỡ hỏng Cái 1   

  Nạo ngà Vỡ hỏng Cái 5   

  Nhiệt ẩm kế  Vỡ hỏng Cái 1   

  Nồi luộc dụng cụ TQ Vỡ hỏng Cái 1   

  Panh bazabop 15cm Han rỉ Cái 1   

  Panh không mấu 16 cm Han rỉ Cái 17   

  Panh phẫu thuật thẳng không mấu 18cm Han rỉ Cái 5   

  Tủ đầu giường Han rỉ Cái 2   

  Tay cưa zuyni Vỡ hỏng Cái 5   

  Tay dao điện  Vỡ hỏng Cái 308   
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